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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY CHẾ

Đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND 

và các tổ chức HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND

ngày 17/7/2013 của HĐND thành phố khóa X)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
	Điều 1.
	Việc ban hành Quy chế này nhằm mục đích đưa ra giải pháp hợp lý và hiệu quả để đánh giá đúng chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND và các tổ chức HĐND thành phố, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố theo quy định của pháp luật.

	Điều 2.
	Phạm vi điều chỉnh của Quy chế này bao gồm các đại biểu HĐND và các tổ chức của HĐND thành phố Biên Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

	Điều 3.  


	Việc đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND và các tổ chức HĐND thành phố bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, thông qua Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND thành phố (được quy định tại Điều 9 của Quy chế này) dựa trên cơ sở Phiếu đánh giá hoạt động của đại biểu HĐND và các tổ chức của HĐND (được quy định tại Điều 6 và 7 của Quy chế này).

	Điều 4. 


	 Việc tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND và các tổ chức HĐND thành phố thực hiện mỗi năm một lần. Thời điểm tổ chức đánh giá trước ngày 30/11 hàng năm. Mốc thời gian đánh giá được tính từ 30/11 năm trước đến 30/11 năm sau. Chủ tịch HĐND thành phố ban hành Quyết định công nhận trước ngày 31/12 hàng năm. 

	Điều 5. 

	Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND và hoạt động của các tổ chức HĐND thành phố là cơ sở chủ yếu để xét thành tích thi đua khen thưởng hàng năm và cả nhiệm kỳ cho các đại biểu HĐND và các tổ chức của HĐND thành phố.


Chương II
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THÀNH PHỐ  

	Điều 6.
	Đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND
+ Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND  (nội dung chi tiết tại Phụ lục số 01).
+ Chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND được đánh giá theo 04 mức sau đây: 

1. Đại biểu HĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Đại biểu HĐND không chuyên trách và không phải là thành viên các Ban HĐND, có tổng số điểm từ 80 điểm trở lên.

- Đại biểu HĐND là thành viên không chuyên trách các Ban HĐND có tổng số điểm từ 85 điểm trở lên.

- Đại biểu HĐND chuyên trách có tổng số điểm từ 95 điểm trở lên.

2. Đại biểu HĐND hoàn thành tốt nhiệm vụ:


- Đại biểu HĐND không chuyên trách và không phải là thành viên các Ban HĐND, có tổng số điểm từ 70 điểm đến dưới 80 điểm.

- Đại biểu HĐND là thành viên không chuyên trách các Ban HĐND có tổng số điểm từ 75 điểm đến dưới 85 điểm.

- Đại biểu HĐND chuyên trách có tổng số điểm từ 85 điểm đến dưới 95 điểm.

3. Đại biểu HĐND hoàn thành nhiệm vụ:

- Đại biểu HĐND không chuyên trách và không phải là thành viên các Ban HĐND, có tổng số điểm từ 60 điểm đến dưới 70 điểm.

- Đại biểu HĐND là thành viên không chuyên trách các Ban HĐND có tổng số điểm từ 65 điểm đến dưới 75 điểm.

- Đại biểu HĐND chuyên trách có tổng số điểm từ 75 điểm đến dưới 85 điểm.

4. Đại biểu HĐND không hoàn thành nhiệm vụ: 

Là đại biểu HĐND không thuộc 03 mức trên.

	Điều 7.
	Đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức HĐND
I. Đối với Tổ đại biểu HĐND và các Ban HĐND:
+ Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND và các Ban HĐND  (nội dung chi tiết tại Phụ lục số 02, 03).  
+ Chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND và các Ban HĐND được đánh giá theo 04 mức sau đây: 

1. Tổ đại biểu HĐND hoặc Ban HĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

Tổ đại biểu HĐND hoặc Ban HĐND đạt 03 tiêu chuẩn dưới đây được đánh giá là Tổ đại biểu HĐND hoặc Ban HĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Có tổng số điểm từ 90 điểm trở lên đối với Tổ đại biểu HĐND và 95 điểm trở lên đối với Ban HĐND.

- Có trên 30% số đại biểu HĐND của Tổ hoặc Ban đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Không có đại biểu không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Tổ đại biểu HĐND hoặc Ban HĐND hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

Tổ đại biểu HĐND hoặc Ban HĐND đạt 03 tiêu chuẩn dưới đây được đánh giá là Tổ đại biểu HĐND hoặc Ban HĐND hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Có tổng số điểm từ 85 điểm đến 90 điểm đối với Tổ đại biểu HĐND và  dưới 95 điểm đối với Ban HĐND.

- Có trên 80% số đại biểu HĐND của Tổ hoặc Ban HĐND đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Không có đại biểu không hoàn thành nhiệm vụ.

3. Tổ đại biểu HĐND hoặc Ban HĐND hoàn thành nhiệm vụ: 

Tổ đại biểu HĐND hoặc Ban HĐND đạt 03 tiêu chuẩn dưới đây được đánh giá là Tổ đại biểu HĐND hoặc Ban HĐND hoàn thành nhiệm vụ. 

- Có tổng số điểm từ 75 điểm đến dưới 85 điểm.

- Có trên 30% đến 80% số đại biểu HĐND của Tổ hoặc Ban HĐND đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ. 

- Có không quá 01 đại biểu HĐND không hoàn thành nhiệm vụ.

4. Tổ đại biểu HĐND hoặc Ban HĐND không hoàn thành nhiệm vụ: 

Là Tổ đại biểu HĐND hoặc Ban HĐND không thuộc 03 mức trên.
II. Đối với Thường trực HĐND thành phố: 

+ Chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND được đánh giá theo bốn mức sau đây (nội dung chi tiết tại Phụ lục số 04):

1. Thường trực HĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

Thường trực HĐND đạt hai tiêu chuẩn dưới đây thì được đánh giá là Thường trực HĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- 100% thành viên của Thường trực HĐND đạt tiêu chuẩn đại biểu HĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Có tổng số điểm trên 95 điểm.

2. Thường trực HĐND hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Thường trực HĐND đạt hai tiêu chuẩn dưới đây thì được đánh giá là Thường trực HĐND hoàn thành tốt nhiệm vụ:

- 100% thành viên của Thường trực HĐND đạt tiêu chuẩn đại biểu HĐND hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Có tổng số điểm từ 85 đến dưới 95 điểm.

3. Thường trực HĐND hoàn thành nhiệm vụ:

- 100% thành viên của Thường trực HĐND đạt tiêu chuẩn đại biểu HĐND hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Có tổng số điểm từ 75 đến dưới 85 điểm.

4. Thường trực HĐND không hoàn thành nhiệm vụ:

Là Thường trực HĐND không thuộc ba mức trên.

III. Đối với HĐND thành phố:

+ Chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân được đánh giá theo bốn mức sau đây ( nội dung chi tiết tại Phụ lục số 05):

1. Hội đồng nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

Hội đồng nhân dân đạt sáu tiêu chuẩn dưới đây thì được đánh giá là Hội đồng nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Thường trực HĐND đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Có trên 50% số đại biểu HĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Có trên 50% Tổ đại biểu HĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Không có đại biểu HĐND không hoàn thành nhiệm vụ.

- Không có Tổ đại biểu HĐND không hoàn thành nhiệm vụ.

- Trên 90% số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức.
2. Hội đồng nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Hội đồng nhân dân đạt bốn tiêu chuẩn dưới đây thì được đánh giá là Hội đồng nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ :

- Thường trực HĐND đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Không có đại biểu HĐND không hoàn thành nhiệm vụ.

- Không có Tổ đại biểu HĐND không hoàn thành nhiệm vụ.

- Có từ 70% đến dưới 90% số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

3. Hội đồng nhân dân hoàn thành nhiệm vụ:

- Thường trực HĐND đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Có không quá 03 đại biểu HĐND không hoàn thành nhiệm vụ.

- Có không quá 01 Tổ đại biểu HĐND không hoàn thành nhiệm vụ.

- Có từ 50% đến dưới 70% số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

4. Hội đồng nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ:

Là Hội đồng nhân dân không thuộc ba mức trên.

	Điều 8.
	Chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tại Điều 6 và chất lượng hoạt động của các tổ chức HĐND tại Điều 7 do Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND thành phố quyết định./.
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